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Họ và tên:………………………………………………………..Lớp: ……………
	Điểm

Bằng số:……...

Bằng chữ: ......

…....................
	Lời phê của giáo viên

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
	Chữ kí

GV coi: ……………….........

GV chấm: …………….........

Phụ huynh: ...........................


I.TRẮC NGHIỆM (4 điểm). Khoanh vào chữ cái trước mỗi kết quả đúng cho mỗi bài tập sau:
Bài 1: (0,5 điểm): Số 55 đọc là:
	A. Năm mươi                                                              B.  Năm mươi năm
	          C. Năm mươi lăm
          D.  Năm mươi sáu


Bài 2: (0,5 điểm): Kết quả của phép tính  73 -  43 =?
	      A. 40  

      B. 30                                      
	C. 50                                       

D. 60


Bài 3: (1 điểm): Các số 33, 45, 21, 50 xếp theo thứ tự tăng dần.
	    A. 33, 21, 45, 50.
    B. 21, 45, 50, 33.
	C. 50, 45, 33, 21.
D. 21, 33, 45,50.


Bài 4: (0,5 điểm): Điền dấu vào ô trống   45          55
	A. >                      
	B. <                   
	C. =                  
	D. +


Bài 5: (0,5 điểm): Số  65 gồm: 
	              A. 5 chục và 5 đơn vị    

              B. 6 chục và 5 đơn vị                  
	           C. 5 chục và 6 đơn vị.
           D. 6 chục 6 đơn vị.                


Bài 6: (1 điểm):  Điền số thích hợp vào ô trống          - 24 = 32
A.  58                       B.  57                      C.  56                            D.  52
II.TỰ LUẬN. (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm). Đặt tính rồi tính
      43 + 12                   57  -  6                  68 – 10                    36 + 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2 : (2 điểm)
a) Điền dấu : >, <, =

 50 + 7 ...  50 + 3                                 47 – 7 ...  40 + 5

b) Tính: 
     65 – 35 + 5 =                                    70 – 50 +6 =

Bài 3: (1,5 điểm). Dũng có 33 viên bi. Minh có 51 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?
                                                          Bài giải 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  Bài 4: (1 điểm)
       Hình vẽ bên:
       Có ..........hình chữ nhật.               

       Có...........hình tam giác
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